
 

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“XUÂN SUM VẦY – TẾT ĐỦ ĐẦY” 

1. Sản phẩm Tiết kiệm Thông thường, Tiền gửi có kỳ hạn. (%/năm). 

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ 
Lãi hàng 

tháng 
Lãi trả đầu kỳ Lãi hàng quý 

Lãi 06 

tháng/lần 

1 tháng 3.70  3.68   

2 tháng 3.70 3.69 3.67   

3 tháng 3.70 3.68 3.66   

4 tháng 3.70 3.68 3.65   

5 tháng 3.70 3.67 3.64   

6 tháng 5.90 5.82 5.73 5.85   

7 tháng 5.90 5.81 5.70     

8 tháng 6.10 5.99 5.86     

9 tháng 6.20 6.07 5.92 6.10   

10 tháng 6.20 6.06 5.89     

11 tháng 6.20 6.04 5.86     

12 tháng 6.40 6.21 6.01 6.25 6.30 

13 tháng 6.40 6.20 5.98     

14 tháng 6.80 6.56 6.30     

15 tháng 6.80 6.54 6.26 6.57   

16 tháng 6.80 6.52 6.23     

17 tháng 6.80 6.50 6.20     

18 tháng 6.80 6.49 6.17 6.52 6.58 

19 tháng 6.80 6.47 6.13     

20 tháng 6.80 6.45 6.10     

21 tháng 6.80 6.44 6.07 6.47   

22 tháng 6.80 6.42 6.04     

23 tháng 6.80 6.40 6.01     

24 tháng  6.80 6.39 5.98 6.42 6.47 

25 tháng 7.00 6.55 6.10     

26 tháng 7.00 6.53 6.07     

27 tháng 7.00 6.51 6.04 6.55   

28 tháng 7.00 6.50 6.01     

29 tháng 7.00 6.48 5.98     

30 tháng 7.00 6.46 5.95 6.50 6.55 

31 tháng 7.00 6.45 5.92     

32 tháng 7.00 6.43 5.89     

33 tháng 7.00 6.41 5.87 6.45   



 

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ 
Lãi hàng 

tháng 
Lãi trả đầu kỳ Lãi hàng quý 

Lãi 06 

tháng/lần 

34 tháng 7.00 6.40 5.84     

35 tháng 5.90 5.45 5.03     

36 tháng 5.90 5.44 5.01 5.46 5.50 

2. Sản phẩm tiết kiệm Trực tuyến, Tiền gửi Online cá nhân (%/năm). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sản phẩm tiết kiệm Lợi ích nhân đôi (%/năm). 

Kỳ hạn (tháng) Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng 

15 tháng 6.80 6.54 

18 tháng 6.90 6.58 

24 tháng 6.90 6.48 

36 tháng 6.90 6.28 

4. Sản phẩm tiết kiệm Happy Future (%/năm) 

Kỳ hạn (tháng) Lãi cuối kỳ 

06 tháng 3.95 

09 tháng 3.95 

12 tháng 6.10 

18 tháng 6.60 

24 tháng 6.60 

36 tháng 6.60 

5. Quy định về lãi suất rút trước hạn đối với tiền gửi VNĐ: Khách hàng rút trước hạn đối 

với tiền gửi VNĐ áp dụng như mức lãi suất Tiết kiệm thông thường không kỳ hạn là 

0.10%/năm. 

Kỳ hạn (tháng) Lãi cuối kỳ 

Từ 01 tháng đến 05 tháng 3.90 

06 tháng 6.40 

07 tháng 6.40 

08 tháng 6.50 

Từ 09 tháng đến 10 tháng 6.50 

11 tháng 6.80 

Từ 12 tháng đến 15 tháng 7.20 

Từ 16 tháng đến 18 tháng 7.40 

24 tháng 7.40 

36 tháng 7.40 



 

6. Quy định chung: Lãi suất tối đa đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng cộng 

với ưu đãi lãi suất/chương trình khuyến mại không được vượt trần lãi suất theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ. 

7. Các sản phẩm không nêu trong Biểu lãi suất huy động chương trình khuyến mại “Xuân sum 

vầy – Tết đủ đầy” thì áp dụng theo Biểu lãi suất quy định của sản phẩm. 

 


